
 

BỘ QUẦN ÁO MƯA 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
1. Kỹ thuật may 
* Thành phẩm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Kỹ thuật may 
- Áo kiểu Jacket, cổ bẻ không chân, bên trong lót lưới, khóa kéo bên trong và bên 
ngoài, nẹp che khóa có hàng cúc bấm 06 chiếc. Thân trước may hai túi ốp có nắp, 
trên nắp có cúc bấm. Thân sau cầu vai rời. Tay áo raglan, cửa tay bên trong có chun. 
Gầm nách có ôzê thoát khí. Mũ rời cài vào áo bằng cúc bấm 
- Dải phản quang màu ghi được may trước ngực và sau lưng áo. 
- Quần may kiểu bà ba, cạp chun, luồn dây rút, có cúc bấm phía dưới gấu. 
- Các đường may chắp dán băng keo bên trong chống thấm nước. 
2. Thông số thành phẩm 

TT Vị Trí đo 
Cỡ số Dung 

sai 3 4 5 6 



  * Số đo           
1 Dài áo 73 75 77 79   
2 Dài tay 60 62 64 66   
3 Dài quần 96 99 102 105   
4 Vòng bụng 76 79 82 85   
5 Vòng ống 44 46 48 50   

  * Thân sau           

1 
Dài áo ( từ chân cổ đến gấu - giữa 
sống lưng) 73 75 77 79 ±0,5 

2 Rộng thân ngang gầm nách 60 62 64 66 ±0,5 
3 Rộng thân ngang eo 56 58 60 62 ±0,5 
4 Rộng thân ngang gấu 55 57 59 61 ±0,5 
5 Bản rộng gấu 2,5 2,5 2,5 2,5   

  * Thân trước           

1 
Dài áo từ đầu vai con phía cổ xuống 
gấu 71 73 75 77 ±0,5 

2 
Rộng thân ngang gầm nách ( từ mép 
nẹp) 32 33 34 35 ±0,3 

3 Rộng thân ngang eo từ mép nẹp 31 32 33 34 ±0,3 
4 Rộng thân ngang gấu từ mép nẹp 32 33 34 35 ±0,3 
5 Bản rộng gấu 2,5 2,5 2,5 2,5   

  * Túi áo           
1 Đầu vai trong xuống gáy nắp túi 42 43 44 45 ±0,5 
2 Từ nẹp vào cạnh nắp túi 7 7 8 8   
3 Rộng nắp túi áo 17 17 18 18 ±0,2 
4 Dài hai đầu nắp túi 6 6 6 6   
5 Dài ở giữa nắp túi 8 8 8 8   
6 Bị túi: Dài x rộng 17x16,5 18x17,5   

  * Cổ áo           
1 Bản rộng cổ áo 8 8 8 8   
2 Dài đường chân cổ 50 52 54 56 ±0,5 
3 Dài đường đầu cổ 48 50 52 54 ±0,5 

  * Nẹp che khóa           
1 Bản rộng nẹp 6,5 6,5 6,5 6,5   

2 
Dài nẹp: theo chiều dài áo từ cạnh 
cổ đến gấu áo           

  * Tay áo           
1 Dài tay 76 78 80 82 ±0,5 
2 Rộng 1/2 bắp tay 27 28 29 30 ±0,3 
3 Rộng 1/2 cửa tay 18 19 20 21 ±0,3 
4 Dài súp cửa tay 7 7 7 7   
5 Bản rộng gấu cửa tay 2,5 2,5 2,5 2,5   



  * Cúc           
1 Cúc trên cùng cách đầu nẹp 1 1 1 1   
2 Cúc dưới cùng cách gấu 2 2 2 2   
3 Tâm cúc cách mép nẹp che khóa 1 1 1 1   

  * Mũ áo           
1 Dài từ gáy mũ lên trước đỉnh 53 55 57 59 ±0,5 
2 Dài đường chân mũ 55 57 59 61 ±0,5 
3 Cao mũ từ chân mũ đến trước đỉnh 44 46 48 50 ±0,3 
4 Viền xung quanh mũ 2,3 2,3 2,3 2,3   

  * Túi đựng quần áo           
1 Túi đựng: Dài x rộng 34x26 36x27   
2 Dây treo túi: Dài x rộng 26x1,5   
3 Bản rộng miệng, nắp túi 2 2 2 2   

  * Quần           
1 Dài quần cả cạp 98 101 104 107 ±0,5 
2 Rộng 1/2 vòng bụng ( đo căng) 50 52 54 56 ±0,5 
3 Rộng 1/2 vòng bụng ( đo êm) 31 33 35 37 ±0,3 
4 Rộng 1/2 vòng đùi ( ngang đũng) 36 38 40 42 ±0,3 
5 Rộng 1/2 vòng ống 22 23 24 25 ±0,3 
6 Hạ đũng trước 33 35 37 39 ±0,3 
7 Hạ đũng sau 40 42 44 46 ±0,3 
8 Bản rộng gấu quần 2,5 2,5 2,5 2,5   
9 Bản rộng chun cạp quần 4 4 4 4   

 
3. Nguyên phụ liệu 
* Nguyên liệu chính: Vải Polyeste 190T phủ PVC màu cam 
TT Chỉ tiêu Phương pháp 

thử 
Kết quả 

1 
Độ bền 
màu ma 
sát (cấp) 

Khô 
Dọc 

TCVN 4538:2007 

4-5 
Ngang 4-5 

Ướt 
Dọc 4-5 

Ngang 4-5 

2 
Độ kháng thấm nước của vải dưới áp lực thủy tĩnh 

sau lão hóa (168h, 70oC) (cmH2O) 
TCVN 8837:2011 

(Phụ lục D) 
> 1950 

3 Thành phần nguyên liệu 
Lớp vải nền 

ISO/TR 11827:2012 
100% Polyeste 

Lớp tráng phủ PVC 

4 
Độ bền đứt chun (N) ASTM D 5035-

11(2019) 
164 

Độ giãn đứt chun (%) 247 

5 
Độ bền 
đường 
may 

Lực lớn nhất không có đường may (N) ASTM D 
1683/1683M-

17(2018) 

325 
Lực lớn nhất có đường may (N) 279 

Hiệu suất đường may (%) 86,0 



 
* Nguyên liệu phụ 
- Chỉ may: Chỉ PE 60/3 Nm cùng màu vải chính. 
- Khóa kéo nhựa, dây mũ, chốt đầu dây, cúc bấm, chun quần, lót lưới và băng dán 
theo mẫu đối chứng được duyệt. 
 
4. Đường may 
 Các đường may đảm bảo góc vuông, lượn tròn, góc nhọn, đường thẳng, kích 
thước đúng quy định. Đường may êm, phẳng , thẳng đều, cách đều, làn cong tự 
nhiên, giữ nguyên hình mẫu không cầm, bai, vênh, vặn, môi mè, tụt sổ, đủ mo, đủ 
lé. Đầu và cuối đường may lại mũi 3 lần trùng khít, chắc chắn. 
Tất cả đường may đảm bảo 4 - 5 mũi/cm. 
- Áo 
+ Đường may diễu song song 3cm: cầu vai sau; 
+ Đường may diễu song song 2,3cm: viền chân mũ; 
+ Đường may diễu song song 0,7cm: gáy mũ, sườn áo, tra tay, bụng tay; 
+ Đường may diễu 2cm: viền miệng, nắp túi đựng áo mưa; 
+ Đường may diễu 1cm: viền cửa tay chun; 
+ Đường may diễu 0,7cm: cổ áo, nẹp che khóa, chặn gáy nắp túi; 
+ Đường may diễu 0,1cm: chân cổ, nắp túi, bị túi; 
- Quần 
+ Đường may diễu song song 0,7cm: giàng, đũng trước và sau; 
+ Cạp quần dùng máy Kansai có 3 đường chỉ tết phía trong. 
 
5. Bao gói, ghi nhãn 
- Mỗi bộ quần áo mưa gắn mác ghi rõ tên đơn vị sản xuất, năm sản xuất, cỡ số. 
- 01 bộ quần áo mưa được gập cho vào 01 túi may bằng vải may áo, nắp túi có hai 

6 

Xác 
định các 
phthalat 

(%) 

Di-butyl phthalate (DBP), 
(CAS No. 84-74-2) 

CPSC-CH-C1001-
09.4:2018 

K.p.h 

Butyl benzyl phthalate (BBP) , 
(CAS No. 85-68-7) 

K.p.h 

Diethylhexyphthalate (DEHP),  
(CAS No. 117-81-7) 

1,94 

Di-n-octylphthalate (DNOP), 
(CAS No. 117-84-0) 

K.p.h 

Di-isononylphthalate (DINP), 
(CAS No. 28553-12-0) 

K.p.h 

Di-isodecylphthalate (DIDP), 
(CAS No. 26761-40-0) 

K.p.h 

7 Độ bền màu ánh sáng đèn xenon (cấp) 
TCVN 7835-

B02:2007 
>4 

8 Độ bền màu so với Pantone 17-1349 TCX (cấp) ISO 105-A02:1993 ≥4 



cúc bấm. Cứ 20 bộ cùng cỡ đóng vào 01 thùng catton kích thước phù hợp. 
- Ngoài thùng ghi rõ tên đơn vị sản xuất, tên hàng, số lượng, cỡ số, ngày tháng năm 
sản xuất, người đóng kiện, có đai nẹp chắc chắn. 
 
6. Chứng nhận: 
- Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật: QCVN 01:2017/ BCT 
 
7. Tiêu chuẩn chất lượng: 
- ISO 9001:2015 
- ISO 14001:2015 

 
 
 

  
 


